ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần:  ACH141
2. Tên học phần: Hóa Phân tích 1
3. Số tín chỉ: 4 (2/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sĩ đại học Chính quy
5. Năm học:  2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Ts. Nguyễn Thí Ánh Tuyết
7. Cán bộ tham gia giảng:




- Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết



- Ths. Nguyễn Thị Mỹ Ninh



- Ths. Nguyễn Ngọc Minh

8. Mục tiêu học phần 


Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:
1. Trình bày được nguyên tắc của các phương pháp phân tích hoá học như phương pháp acid - base, phương pháp tạo phức chất, phương pháp tạo kết tủa, phương pháp oxi hoá - khử và phương pháp phân tích khối lượng.
2. Thiết lập được công thức tính pH của các dung dịch, đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất.

3. Xây dựng được đường cong chuẩn độ của các phương pháp phân tích thể tích, tính được sai số chỉ thị trong phương pháp acid - base.

* Kỹ năng

1. Pha chế được các dung dịch và xác định được nồng độ dung dịch.

2. Thực hiện đúng các thao tác định lượng: đo thể tích, đo khối lượng, xử lý được số liệu thực nghiệm và trình bày kết quả phân tích.
* Thái độ
    1. Rèn tính chính xác, tỉ mỉ, trung thực, khách quan và có tinh thần tự học vươn lên.

9. Mô tả học phần

 
Cơ sở lý thuyết của hoá phân tích - trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến phương pháp phân tích hoá học và phân tích công cụ như: cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hoá học, xử lý thống kê số liệu và trình bày kết quả phân tích. Các phương pháp phân tích hóa học định lượng, phần này gồm 5 phương pháp cơ bản: 4 phương pháp chuẩn độ và phương pháp phân tích khối lượng. Cuối mỗi chương có phần bài tập giúp sinh viên làm sáng tỏ phần lý thuyết, tự lượng giá kiến thức tiếp thu được. Phần thực hành sinh viên làm đúng các thao tác và thực hiện được phép định lượng đo V và đo khối lượng, tính được kết quả. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 4 (4-4-6)/5

- Tổng số tiết chuẩn: 30 tiết.


- Thực hành: 12 bài x 5 tiết = 60 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện:

 
Sinh viên phải học xong học phần Hoá học (CHE151) và Hóa hữu cơ (OCH151).
11.2. Yêu cầu: Trong quá trình học thực hành tại bộ môn, sinh viên cần phải:

- Thuộc quy trình kỹ thuật trước khi thực hành (theo bảng kiểm thực hành)


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập; Biết cách học tập theo nhóm.


- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật một thủ thuật ít nhất 2 - 3 lần trong một buổi thực hành.


+ Kỹ thuật rửa dụng cụ thực hành.


+ Kỹ thuật đun nóng đối với các thí nghiệm xảy ra ở nhiệt độ cao

+ Kỹ thuật cân hóa chất


+ Kỹ thuật pha các dung dịch acid, base và muối


+ Kỹ thuật lấy dung dịch với các dung cụ đo thể tích như: pipet, ống đong.


+ Kỹ thuật chuẩn độ theo các phương pháp chuẩn độ như: acid - base, tạo phức chất, oxi hoá khử và kết tủa


+  Biết xử lý số liệu thực nghiệm và trình bày kết quả phân tích

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số giờ

	1
	Bài 1: Đại cương về Hoá phân tích

1.1. Đối tượng của hóa phân tích

1.2. Tính phổ biến của hóa phân tích

1.3. Phân loại các phương pháp phân tích.

1.4. Các bước chủ yếu của một quy trình phân tích
	2

	2
	Bài 2: Nồng độ dung dịch

2.1. Bốn cách biểu thị nồng độ dung dịch.

2.2.Tính toán về nồng độ dung dịch
	1

	3
	Bài 3: Xử lý dữ liệu thực nghiệm

3.1. Độ đúng và độ chính xác của dữ liệu

3.2. Các loại sai số.

3.3. Cách trình bày dữ liệu phân tích.
	3

	4
	Bài 4: Cân bằng hoá học trong dung dịch

4.1. Cân bằng hóa học.

4.2. Cân bằng acid - base.

4.3. Cân bằng tạo phức

4.4. Cân bằng oxi hóa khử.
	3

	5
	Bài 5: Cân bằng hoà tan kết tủa

5.1. Đại cương.

5.2. Độ tan của chất khí.

5.3. Độ tan ở dạng phân tử.

5.4. Độ tan của muối điện ly ít tan
	3

	6
	Bài 6: Phương pháp phân tích khối lượng

6.1. Nội dung và phân loại.

6.2. Cách tính kết quả.

6.3. Các động tác cơ bản của phương pháp kết tủa

6.4. Các thuốc thử kết tủa.

6.5. Một số ứng dụng của phân tích khối lượng
	3

	7
	Bài 7: Đại cương về phương pháp chuẩn độ

7.1. Nguyên tắc.

7.2. Cách xác định điểm tương đương.

7.3. Phân loại các phương pháp chuẩn độ.

7.4. Các kỹ thuật chuẩn độ.

7.5. Cách pha chế dung dịch cuẩn 

7.6. Cách tính kết quả
	3

	8
	Bài 8: Phương pháp chuẩn độ acid - base

8.1. Nguyên tắc
8.2.Chất chỉ thị trong chuẩn độ acid - base

8.3. Khảo sát đường biểu diễn định lượng

8.4. Một số ứng dụng định lượng bằng phương pháp acid - base
	3

	9
	Bài 9: Phương pháp chuẩn độ tạo phức

9.1. Nguyên tắc

9.2. Chuẩn độ tạo phức bằng thuốc thử vô cơ

9.3. Chuẩn độ tạo phức bằng complexon
	3

	10
	Bài 10: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

10.1. Nguyên tắc.

10.2. Khảo sát đường cong chuẩn độ đo bạc 

10.3. Chỉ thị hóa học cho chuẩn độ đo bạc
	3

	11
	Bài 11: Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử

1. Nguyên tắc.

2. Đường cong chuẩn độ oxy hóa - khử.

3. Chỉ thị trong phương pháp oxi hóa - khử

4. Phân loại các phương pháp oxy hóa - khử

5. Một số ứng dụng định lượng.
	3

	Tổng
	30


12.2. Thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Dụng cụ và động tác định lượng thể tích. Hiệu chỉnh dụng cụ đo thể tích
	5

	2
	Bài 2: Phương pháp khối lượng
	5

	3
	Bài 3: Phương pháp acid - base đơn chức
	5

	4
	Bài 4: Phương pháp acid - base đa chức
	5

	5
	Bài 5: Phương pháp hỗn hợp
	5

	6
	Bài 6: Phương pháp định lượng bằng permanganat
	5

	7
	Bài 7: Phương pháp định lượng bằng permanganat (tiếp)
	5

	8
	Bài 8: Phương pháp permanganat xác định nồng độ H2O2
	5

	9
	Bài 9: Phương pháp định lượng bằng nitrit
	5

	10
	Bài 10: Phương pháp complexon (xác định độ cứng chung của nước)
	5

	11
	Bài 11: Phương pháp khối lượng - định lượng clorid
	5

	12
	Bài 12: Phương pháp khối lượng - định lượng sulfat
	5

	Tổng
	60


13. Phương pháp giảng dạy
 - Thuyết trình, bảng kiểm, làm mẫu, thảo luận nhóm.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, vật tư thí nghiệm, tài liệu học tập.

15. Đánh giá

 - Kiểm tra thường xuyên: 02 bài (tự luận), hệ số 1. 

 - Điểm giữa học phần là điểm trung bình của các bài thực hành, hệ số 2.

  - 01 bài thi kết thúc học phần (tự luận).

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1. Trần Tử An, Hóa phân tích, tập I + II, (2011), Trường Đại học Dược Hà Nội.
2. Bộ môn Hóa học, Thực tập Hóa phân tích 1, (2015), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
3. Nguyễn Đăng Đức, Giáo trình Hóa học phân tích, (2008), Nxb Đại học Thái Nguyên.

16.2. Tài liệu tham khảo
4. Nguyễn Tinh Dung, Hóa học phân tích, (2012), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

5. Từ Vọng Nghi, Cơ sở lý thuyết các phương pháp hóa học phân tích, (2010), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Trần Tích, Thực tập Hóa phân tích, (2010), Trường Đại học Dược Hà Nội.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Đại cương về Hoá phân tích
	1
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	1
	Bài 2: Nồng độ dung dịch
	1
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	1
	Bài 3: Xử lý dữ liệu thực nghiệm
	1
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	1
	Thảo luận
	3
	Ths. Minh
	1, 3
	Thảo luận nhóm

	2
	Bài 4: Cân bằng hoá học trong dung dịch
	3
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Thảo luận: Cân bằng trong dung dịch
	3
	Ths. Minh
	1, 3, 4
	Thảo luận nhóm

	2
	Bài 5: Cân bằng hoà tan kết tủa
	1
	Ths. Ninh
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Bài 6: Phương pháp phân tích khối lượng
	2
	TS. Tuyết
	1,3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Thảo luận: tính độ tan, các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
	3
	Ths. Ninh
	1, 3, 4, 5
	Thảo luận nhóm

	3
	Bài 7: Đại cương về phương pháp chuẩn độ
	3
	Ts. Tuyết
	1,3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	4
	Bài 8: Phương pháp chuẩn độ acid - base
	3
	Ths. Minh
	1, 3, 4
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	4
	Bài 9: Phương pháp chuẩn độ tạo phức
	3
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Bài 10: Phương pháp chuẩn độ kết tủa
	3
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Bài 11: Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
	3
	Ts. Tuyết
	1, 3
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Thảo luận: các phương pháp chuẩn độ
	3
	Ths.Ninh
	1, 3, 5
	Thảo luận nhóm

	Tổng
	36
	
	
	


12.2. Thực hành
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Dụng cụ và động tác định lượng thể tích. Hiệu chỉnh dụng cụ đo thể tích
	5
	Ts. Tuyết
	2, 6
	Thực tập tại phòng thí nghiệm

	2
	Bài 2: Phương pháp khối lượng
	5
	Ts. Tuyết
	2, 6
	

	3
	Bài 3: Phương pháp acid - base đơn chức
	5
	Ts. Tuyết
	2, 6
	

	4
	Bài 4: Phương pháp acid - base đa chức
	5
	Ths.Minh
	2, 6
	

	5
	Bài 5: Phương pháp hỗn hợp
	5
	Ths. Ninh
	2, 6
	

	6
	Bài 6: Phương pháp định lượng bằng permanganat
	5
	Ths. Ninh
	2, 6
	

	7
	Bài 7: Phương pháp định lượng bằng permanganat (tiếp)
	5
	Ths. Minh
	2, 6
	

	8
	Bài 8: Phương pháp permanganat xác định nồng độ H2O2
	5
	Ths. Minh
	2, 6
	

	9
	Bài 9: Phương pháp định lượng bằng nitrit
	5
	Ts. Tuyết
	2, 6
	

	10
	Bài 10: Phương pháp complexon (xác định độ cứng chung của nước)
	5
	Ths. Ninh
	2, 6
	

	11
	Bài 11: Phương pháp khối lượng - định lượng clorid
	5
	Ts. Tuyết
	2, 6
	

	12
	Bài 12: Phương pháp khối lượng - định lượng sulfat
	5
	Ths. Minh
	2, 6
	

	
	                                              Tổng
	60
	
	
	


PAGE  
5

